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	DANH SÁCH

	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP

	              (Kèm theo Thông báo số 704/TB-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của UBND xã Triệu Sơn)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Đơn vị tính: đồng

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	 
	Tổng cộng
	 2.657.725.200 
	 645.138.000 
	 207.792.000 
	 3.510.655.200 

	I
	Có thời gian dưới 5 năm công tác (Điểm a, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 154/NĐ-CP)
	    648.086.400 
	 115.830.000 
	 125.658.000 
	    889.574.400 

	1
	Phạm Văn Hiệp
	19/05/1976
	Trưởng thôn Tiên Mọc
	12/2024
	01/07/2026
	1
	7
	19
	2
	 
	      35.568.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     49.608.000   

	2
	Phạm Đồng Nghinh
	15/08/1965
	Trưởng ban CTMT thôn Bồ Hà 1
	01/2026
	01/07/2026
	0
	6
	6
	0,5
	 
	      12.355.200 
	     1.930.500   
	     7.722.000 
	     22.007.700   

	3
	Lê Văn Tiến
	30/04/1975
	Trưởng ban CTMT thôn Bản Thiện 2
	12/2024
	01/07/2026
	1
	7
	19
	2
	 
	      39.124.800 
	     7.722.000   
	     7.722.000 
	     54.568.800   

	4
	Nguyễn Văn Đồng
	07/03/1986
	Trưởng ban CTMT thôn Đô Trang
	04/2025
	01/07/2026
	1
	3
	15
	1,5
	 
	      30.888.000 
	     5.791.500   
	     7.722.000 
	     44.401.500   

	5
	Trịnh Hữu Hưng
	14/06/1985
	Bí thư chi bộ thôn Phú Mỹ
	07/2025
	01/07/2026
	1
	0
	12
	1
	 
	      24.710.400 
	     3.861.000   
	     7.722.000 
	     36.293.400   

	6
	Lê Duy Sinh
	19/11/1981
	Trưởng ban CTMT thôn Sơn Hà 1
	03/2025
	01/07/2026
	1
	4
	16
	1,5
	 
	      32.947.200 
	     5.791.500   
	     7.722.000 
	     46.460.700   

	7
	Nguyễn Văn Kết
	17/03/1974
	Trưởng ban CTMT thôn Xuân Hòa
	10/2022
	01/07/2026
	3
	9
	45
	4
	 
	      92.664.000 
	   15.444.000   
	     7.722.000 
	   115.830.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	8
	Lê Đình Quang
	08/09/1992
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Minh
	11/2024
	01/07/2026
	1
	8
	20
	2
	 
	      37.440.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     51.480.000   

	9
	Lê Khắc Hậu
	05/05/1987
	Trưởng thôn Đồng Cát
	05/2023
	01/07/2026
	3
	2
	38
	3,5
	 
	      71.136.000 
	   12.285.000   
	     7.020.000 
	     90.441.000   

	10
	Lê Đình Quang
	18/08/1985
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Dân
	11/2024
	01/07/2026
	1
	8
	20
	2
	 
	      37.440.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     51.480.000   

	11
	Lê Đình Hùng
	02/02/1980
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Thanh
	08/2025
	01/07/2026
	0
	11
	11
	1
	 
	      20.592.000 
	     3.510.000   
	     7.020.000 
	     31.122.000   

	12
	Trịnh Trọng Chung
	08/08/1985
	Trưởng ban CTMT thôn Đại Sơn
	11/2024
	01/07/2026
	1
	8
	20
	2
	 
	      37.440.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     51.480.000   

	13
	Nguyễn Văn Thương
	08/01/1990
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Độ
	11/2024
	01/07/2026
	1
	4
	16
	1,5
	 
	      32.947.200 
	     5.791.500   
	     7.722.000 
	     46.460.700   

	14
	Nguyễn Sỹ Đại
	23/03/1992
	Trưởng ban CTMT thôn Mỹ Dưa
	01/2025
	01/07/2026
	1
	6
	18
	1,5
	 
	      37.065.600 
	     5.791.500   
	     7.722.000 
	     50.579.100   

	15
	Nguyễn Hữu Lượng
	10/03/1983
	Trưởng ban CTMT thôn Phúc Hải
	04/2025
	01/07/2026
	1
	3
	15
	1,5
	 
	      30.888.000 
	     5.791.500   
	     7.722.000 
	     44.401.500   

	16
	Lê Kim Sinh
	20/05/1995
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Lập
	11/2024
	01/07/2026
	1
	8
	20
	2
	 
	      37.440.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     51.480.000   

	17
	Phạm Thị Bắc
	09/05/1987
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Tiến
	11/2024
	01/07/2026
	1
	8
	20
	2
	 
	      37.440.000 
	     7.020.000   
	     7.020.000 
	     51.480.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	II
	Có thời gian công tác đủ 5 năm, còn dưới 5 năm đến tuổi về hưu (Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 154/NĐ-CP)
	    100.900.800 
	 208.494.000 
	   23.166.000 
	     332.560.800 

	1
	Đào Khả Bình
	08/11/1967
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Bản Thiện 2
	04/2010
	01/07/2026
	16
	3
	195
	16,5
	41
	      84.427.200 
	   63.706.500   
	     7.722.000   
	   155.855.700   

	2
	Lê Bá Tuyến
	10/03/1965
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Xuân Hòa
	04/2013
	01/07/2026
	13
	2
	158
	13,5
	3
	        6.177.600 
	   52.123.500   
	     7.722.000   
	     66.023.100   

	3
	Lê Trọng Tấm
	25/05/1965
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Thiết Cương 1
	12/2002
	01/07/2026
	23
	7
	283
	24
	5
	      10.296.000 
	   92.664.000   
	     7.722.000   
	   110.682.000   

	III
	Có thời gian công tác 5 năm trở lên, tuổi đời còn từ đủ 05 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu (Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 154/NĐ-CP)
	    943.488.000 
	 320.814.000 
	   58.968.000 
	  1.323.270.000 

	1
	Nguyễn Văn Huân
	05/10/1984
	Thôn trưởng thôn Thiện Chính
	06/2020
	01/07/2026
	6
	1
	73
	6,5
	 
	   123.552.000 
	   25.096.500 
	     7.722.000 
	   156.370.500   

	2
	Nguyễn Thị Lan
	09/01/1977
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Tiên Mọc
	11/2016
	01/07/2026
	9
	8
	116
	10
	 
	    112.320.000 
	   35.100.000 
	     7.020.000 
	   154.440.000   

	3
	Cù Văn Khang
	10/02/1980
	Trưởng ban CTMT thôn Bản Thiện 1
	04/2010 đến 06/2016; từ 12/2024 đến nay
	01/07/2026
	7
	10
	94
	8
	 
	    112.320.000 
	   28.080.000 
	     7.020.000 
	   147.420.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	4
	Lê Hữu Nam
	26/02/1977
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Tân Dân
	04/2007
	01/07/2026
	19
	3
	231
	19,5
	 
	    112.320.000 
	   68.445.000 
	     7.020.000 
	   187.785.000   

	5
	Nguyễn Văn Ước
	03/05/1974
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Đô Trang
	10/2014 đến 10/2017; từ 03/2024 đến nay
	01/07/2026
	5
	5
	65
	5,5
	 
	    123.552.000 
	   21.235.500 
	     7.722.000 
	   152.509.500   

	6
	Mai Văn Đồng
	30/06/1974
	Bí thư chi bộ thôn Tân Ninh
	04/2013
	01/07/2026
	13
	3
	159
	13,5
	 
	    123.552.000 
	   52.123.500 
	     7.722.000 
	   183.397.500   

	7
	Hà Quang Đông
	24/06/1976
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Làng Sen
	01/2013
	01/07/2026
	13
	6
	162
	13,5
	 
	    123.552.000 
	   52.123.500 
	     7.722.000 
	   183.397.500   

	8
	Đinh Thiên Hùng
	12/10/1974
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Lê Lợi
	08/2015
	01/07/2026
	10
	10
	130
	11
	 
	    112.320.000 
	   38.610.000 
	     7.020.000 
	   157.950.000   

	IV
	Đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động (Khoản 3 Điều 10 Nghị định 154/NĐ-CP)
	    965.250.000 
	                  -   
	                  -   
	     965.250.000 

	1
	Lê Ngọc Ánh
	20/05/1956
	Thôn trưởng thôn Bản Thiện 3
	06/2016
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	2
	Trần Văn Minh
	03/09/1962
	Thôn trưởng kiêm Trưởng ban CTMT thôn Phú Mỹ
	11/2023
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	3
	Lê Quốc Mai
	19/08/1964
	Thôn trưởng thôn Dân Thảo
	12/2023
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	4
	Bùi Thị Thanh
	15/10/1954
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Xuân Tiên
	12/2010
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	5
	Đặng Văn Lệ
	04/04/1962
	Bí thư chi bộ thôn Phú Vinh
	04/2013
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	6
	Lê Văn Ứng
	05/10/1964
	Thôn trưởng thôn thôn Phú Vinh
	07/2007
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	7
	Lê Văn Phương
	18/09/1956
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Cẩm Cường
	12/2005
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	8
	Lê Bá Công
	05/10/1962
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Dân Thịnh
	05/2005
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	9
	Lê Minh Đắp
	12/10/1957
	Bí thư chi bộ thôn Phố Thiều
	9/2005
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	10
	Trịnh Văn Chúc
	12/08/1959
	Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Tân Thành 5
	03/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	11
	Hoàng Văn Thành
	27/12/1956
	Bĩ thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Đô Xá
	03/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	12
	Nguyễn Đức Hiên
	22/12/1957
	Bĩ thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT thôn Đại Sơn
	04/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	13
	Nguyễn Tài Tiên
	02/09/1961
	Bí thư chi bộ thôn Ân Mọc
	03/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	14
	Nguyễn Duy Oanh
	10/04/1957
	Bí thư chi bộ thôn Quán Giắt
	02/2017
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	        38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	15
	Đào Khả Sanh
	10/10/1963
	Bí thư chi bộ thôn Bản Thiện 3
	04/2025
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	16
	Lê Xuân Châu
	20/04/1962
	Bí thư chi bộ thôn Thiết Cương 3
	07/2022
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	17
	Lê Đình Phượng
	19/05/1960
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thiết Cương 2
	02/2018
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	18
	Lê Văn Sáng
	18/01/1963
	Trưởng thôn Thiết Cương 3
	02/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	19
	Lê Thị Tiến
	30/12/1960
	Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tô Vĩnh Diện
	03/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	20
	Trần Phú Trí
	15/06/1960
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Khoa
	08/2023
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm
	Thời gian công tác từ
	Thời điểm nghỉ để hưởng chế độ theo NĐ 154
	Thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn
	Tổng kinh phí thực hiện  chính sách 
	 
	 
	 Tổng cộng 

	
	
	
	
	
	
	Năm
	Tháng
	Tổng số tháng  
	Làm tròn số năm 
	Số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu
	 Trợ cấp một lần 
	Trợ cấp một lần theo số năm công tác
	Trợ cấp tìm việc làm 
	

	21
	Lê Xuân Dung
	10/10/1959
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Hưng
	01/2013
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	22
	Chu Văn Cảnh
	25/09/1958
	Trưởng ban CTMT thôn Tân Thành 5
	04/2025
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	23
	Lê Văn Lịch
	06/01/1962
	Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Đồng
	06/2017
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	24
	Hà Xuân Thiện
	19/08/1960
	Bí thư chi bộ thôn Tân Lập
	08/2022
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      35.100.000 
	 
	 
	     35.100.000   

	25
	Vũ Văn Tú
	20/10/1963
	Bí thư chi bộ thôn Phúc Hải
	12/2024
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   

	26
	Trịnh Trọng Lương
	02/05/1954
	Bí thư chi bộ thôn Tân Phong
	02/2020
	01/07/2026
	 
	 
	 
	 
	 
	      38.610.000 
	 
	 
	     38.610.000   
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